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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT NHẬN HỌC BỔNG YAMADA, NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Công văn số:   2049   /ĐHCN-CTSV, ngày   24      tháng    9    năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Ngành 

học 

Điểm 

học 

tập 

Kết 

quả rèn 

luyện  

Tóm tắt thành tích 

Số tài 

khoản 

ngân hàng 

BIDV chi 

nhánh Cầu 

Giấy 

1 22028286 
Nguyễn Hữu 

Phương 
26/01/2004 

Khoa 

học máy 

tính 

3,84 
Xuất 

sắc 

- Tham gia nghiên cứu tại Lab ISE (Intelligent Software 

Engineering); Tham gia trợ giảng học phần lập trình nâng cao 

học kì II năm học 2023-2024; 

- Giải khuyến khích cuộc thi CAMPATHON OPEN; 

- Tham gia các hoạt động Đoàn Hội; Tham gia hiến máu tình 

nguyện. 

2154779459 

2 22028063 Phùng Đức Anh 25/11/2004 

Khoa 

học máy 

tính 

3,82 
Xuất 

Sắc 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (7.5); 

- Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023; 

- Đạt giải nhì cuộc thi UET Code Camp do CLB Thư viện Hội 

sinh viên Trường Đại học Công nghệ tổ chức; 

- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn-Hội. 

2154779079 

3 20020840 
Đinh Trọng 

Thăng 
14/03/2002 

Kỹ thuật 

năng 

lượng 

3,69 
Xuất 

sắc 

- 02 báo cáo hội nghị quốc tế; Sinh viên trao đổi tại Đài Loan, 

Hàn Quốc;  

- Tham gia các hoạt động Đoàn Hội; Sinh viên 5 tốt cấp 

Trường ĐHCN. 

2153883223 

4 20021273 Phạm Anh Tú 05.07.2002 

Công 

nghệ 

Hàng 

không 

Vũ trụ 

3,58 Tốt 

- Phó Bí thư Liên chi Đoàn Viện Công nghệ Hàng không Vũ 

trụ (Nhiệm kì 2022 – 2023). 

- Bí thư chi Đoàn K65AE, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 

(Nhiệm kì 2023 – 2024). 

- Phó ban Vũ đạo CLB Nghệ thuật - Trường Đại học Công 

nghệ (Nhiệm kỳ 2023 – 2024). 

- Tham gia nhiều hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 

viên tổ chức. 

0868252669 



TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Ngành 

học 

Điểm 

học 

tập 

Kết 

quả rèn 

luyện  

Tóm tắt thành tích 

Số tài 

khoản 

ngân hàng 

BIDV chi 

nhánh Cầu 

Giấy 

5 21020342 
Hoàng Bảo 

Khanh 
23/02/2003 

Công 

nghệ 

thông tin 

3,34 
Xuất 

sắc 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Khoa Công nghệ thông 

tin. 

- Tham gia nhiều hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 

viên tổ chức. 

- Tham gia Hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền 

máu Trung Ương. 

2153286406 

6 24022848 Hoàng Vân Anh 25/09/2006 
Kĩ Thuật 

Robot 

SAT : 

1260 
Tốt 

- Học bổng 3 năm liên tiếp cho học sinh xuất sắc tại THPT Lý 

Thái Tổ. 

- Học bổng 70% ngành kinh tế đối ngoại tại SACE COLLEGE 

VIETNAM 2022-2023.  

- Thành viên ban chuyên môn clb vật lý THPT Chuyên Hà Nội 

- AMS.  

- Thành viên ban truyền thông clb Vật lý và Thiên văn THPT 

Chuyên Khoa Học Tự Nhiên.  

- Chủ tịch CLB SÁCH THPT Lý Thái Tổ. 

2153882877 

Ấn định danh sách có 06 sinh viên./. 


